
STT MSSV Họ đệm Tên Mã lớp BP1 BP2 BP3 QT Ghi chú

1 2123110019 Trần Thị Minh Chi CCQ2311A 6.7 7.5 6.5 6.9

2 2121110342 Trần Đăng Chung CCQ2311A 6.7 9.0 4.5 6.4

3 2123110035 Châu Thành Đạt CCQ2311A 10.0 9.0 6.8 8.0

4 2123110029 Bùi Thanh Đông CCQ2311A 10.0 7.5 5.5 6.9

5 2123110470 Nguyễn Thị Mẫn Duy CCQ2311A 8.3 8.0 8.0 8.1

6 2123110021 Nguyễn Hoàng Gia CCQ2311A 10.0 9.0 4.0 6.7

7 2123110001 Ma Văn Hải CCQ2311A 10.0 9.5 10.0 9.8

8 2123110031 Phạm Hoàng Minh Hiếu CCQ2311A 3.3 9.0 3.6 Thiếu bài KT

9 2123110009 Lưu Đức Hoà CCQ2311A 10.0 7.5 8.0 8.2

10 2123110024 Hồ Minh Hoàng CCQ2311A 10.0 9.5 6.0 7.8

11 2123110032 Nguyễn Việt Hưng CCQ2311A 8.3 8.0 2.5 5.3

12 2123210003 Trần Văn Khánh CCQ2311A 10.0 10.0 10.0 10.0

13 2123110016 Nguyễn Viết Khoa CCQ2311A 6.7 5.0 2.8 Thiếu bài KT

14 2123110270 Phạm Thành Khương CCQ2311A 6.7 7.5 6.0 6.6

15 2123110013 Thái Mộng Kiều CCQ2311A 10.0 7.5 6.0 7.4

16 2123110002 Nguyễn Hồng Kỳ CCQ2311A 10.0 9.0 8.3 8.8

17 2123110480 Phan Nhật Lâm CCQ2311A 6.7 7.0 7.5 7.2

18 2123110026 Phan Quang Linh CCQ2311A 0.0 0.0 Bỏ học

19 2123110017 Mai Xuân Lộc CCQ2311A 10.0 9.0 8.5 8.9

20 2123110003 Nguyễn Thành Long CCQ2311A 10.0 10.0 10.0 10.0

21 2121110026 Ngô Trần Chí Minh CCQ2311A 0.0 0.0 Bỏ học

22 2123110012 Trần Thị Hồng Nhung CCQ2311A 10.0 10.0 10.0 10.0

23 2123110008 Vũ Đinh Nam Phong CCQ2311A 0.0 0.0 Bỏ học

24 2123110025 Mai Hồng Phúc CCQ2311A 8.3 10.0 6.3 7.8

25 2123110010 Võ Hồng Phúc CCQ2311A 10.0 8.5 6.8 7.9

26 2123110020 Nguyễn Duy Tân CCQ2311A 6.7 5.5 3.0 Thiếu bài KT

27 2123110367 Nguyễn Thái Tân CCQ2311A 6.7 5.5 7.8 6.8

28 2123110006 Trần Trọng Tấn CCQ2311A 10.0 9.0 9.5 9.4

29 2122110277 Nguyễn Phước Thắng CCQ2211G 10.0 8.8 5.3 7.2

30 2123110011 Trần Nhật Thanh CCQ2311A 8.3 10.0 6.5 8.0

31 2122110245 Phan Thị Thanh Thảo CCQ2211G 10.0 9.0 4.3 6.8

32 2123110018 Đinh Công Thiện CCQ2311A 8.3 6.5 7.0 7.1

33 2123110028 Phạm Nguyễn Hoàng Thiện CCQ2311A 10.0 9.0 5.8 7.5

34 2123110022 Lê Nguyễn Thanh Thương CCQ2311A 0.0 0.0 Bỏ học

35 2123110015 Trương Quốc Toàn CCQ2311A 10.0 7.5 6.3 7.3



STT MSSV Họ đệm Tên Mã lớp BP1 BP2 BP3 QT Ghi chú

36 2123110005 Nguyễn Xuân Trường CCQ2311A 10.0 9.5 10.0 9.8

37 2123110486 Từ Văn Anh Trường CCQ2311A 8.3 9.5 10.0 9.6

38 2123110027 Hoàng Minh Tuấn CCQ2311A 6.7 5.0 0.5 3.0

39 2122110467 Dương Quốc Khánh CCQ2211L 8.0 5.5 6.5 6.4


